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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bán - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam TP; 
- Cảng vụ Hàng hải TP.HCM; 
- Sờ Tư pháp; Sở Nội vụ; 
- Các Đoàn thể TP, các cơ quan Báo, Đài TP; 
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV; TTQế; 
- Lưu: VT, (KT/Tr) MHMo. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 
" " CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH ©ộc lập - Tự do - Hạnh phức 

^ QUY ĐỊNH ^ 
về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch 

trên địã bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ^2 /2016/QĐ- ƯBND 

ngày 4À thảng 8 năm 2016 của úy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về việc phân cấp và phân công nhiệm vụ cho 

các Sở, ngành, đơn vị thành phố, ủy ban nhân dân các quận - huyện trong 
việc thực hiện các hoạt động quản lý, khai thác liên quan đến sông, kênh, 
rạch và các công trình thủy lợi trên sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. ' ' ' 

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quẳn lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch 
1. Phân cấp quản lý, khai thác theo chức năng của các tuyến sông, kênh, 

rạch gồm: tiêu thoát nước; giao thông thủy; cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng, sản xuất muối nhằm 
đảm bảo quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và 
quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực giúp khai thác tối đa chức năng 
phục vụ của các tuyến sông, kênh, rạch. 

2. Những tuyến sông, kênh, rạch liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị 
hành chính cấp xã trở lên thì phân cấp cho chính quyền địa phương cấp 
huyện; những tuyến sông, kênh, rạch liên quan đến phạm vi từ hai đon vị 
hành chính cấp huyện trở lên thì phân cấp cho các Sở, ngành, đơn vị thành 
phố; những tuyến sông, kênh, rạch liên quan đến phạm vi giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan nhà nước ở Trung ương, trừ trường hợp các tuyến sông, kênh, rạch được 
Trung ương ủy quyền cho thành phố quản lý. 

3. Các đơn vị được phân giao nhiệm vụ quản lý, khai thác các sông, 
kênh, rạch tại Quyết định này có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình khai thác các tuỵến sông, 
kênh, rạch do đơn vị quản lý nhăm đảm bảo phát huy hiệu quả tôi đa theo 
chức năng của các tuyến sông, kênh, rạch. 
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4. ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm quản lý 
Nhà nước về việc lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch. 
Đối với việc san lấp, nắn chỉnh tuyến sông, kênh, rạch thì ủy ban nhân dân 
quận - huyện lấy ý kiến của Sở quản lý chuyên ngành bằng văn bản. về trình 
tự, thủ tục thỏa thuận thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chương II 
PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÁC TUYỂN 

SỒNG, KÊNH, RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

Điều 3. Phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước: 
a) Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu 
thoát nước theo chức năng, nhiệm vụ đã được Uy ban nhân dân thành phô 
giao. 

b) Giao Trung tâm Điều hành Chương trình chổng ngập nước thành phố 
trực tiếp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu 
thoát nước tính từ mép bờ cao trở ra mực nước xuổng đáy sông, kênh, rạch. 

c) Phân cấp ủy ban nhân dân các quận - huyện trực tiếp quàn lý, khai 
thác các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước từ phạm vi mép 
bờ cao trở vào đất liền thuộc hành lang bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch. 

d) Phân cấp ủy ban nhân dân huyện cần Giờ trực tiếp quản lý, khai thác 
các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước trên địa bàn huyện 
Cần Giờ bao gồm cả phạm vi tính từ mép bờ cao trở ra mực nước xuống đáy 
sông, kênh, rạch và phạm vi tính từ mép bờ cao trở vào đất liền thuộc hành 
lang bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch. 

đ) Phân cấp ủy ban nhân dân quận Bình Tân trực tiếp quản lý, khai thác 
24 tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước trên địa bàn quận 
Bình Tân bao gồm cả phạm vi tính từ mép bờ cao trở ra mực nước xuống đáy 
sông, kênh, rạch và phạm vi tính từ mép bờ cao trở vào đất liền thuộc hành 
lang bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch. 

• (Đính kèm Phụ lục i.ề Danh mục các tuyến sông kênh rạch có chức năng 
. tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố) 

2. Các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy: 
a) Đối với các tuyến đường thủy nội địa địa phương: 
- Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực 
đường thủy nội địa theo thẩm quyền được ủy ban nhân dân thành phố giao. 
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- Giao Khu Quản lý Đường thủy nội địa trực tiếp quản lý, khai thác hệ 
thống đường thủy nội địa địa phương tính từ mép bờ cao trở ra mực nước 
xuống đáy sông, kênh, rạch. 

b) Đối với các tuyển đường thủy nội địa Quốc gia; tuyến đường thủy nội 
địa chuyên dùng và tuyến hàng hải: 

- Giao Sở Giao thông vận tải phổi hợp với các đơn vị liên quan của Bộ 
Giao thông vận tải tổ chức quản lý theo thẩm quyền được ủy ban nhân dân 
thành phố giao. 

- Giao Khu Quản lý Đường thủy nội địa trực tiếp quản lý, khai thác, vận 
hành vùng nước tính từ biên mép bờ cao đến biên hành lang bảo vệ luồng. 

- Đối với các tuyến đường thủy nội địa Quốc gia được Bộ Giao thông 
vận tải ủy quỵền (tại Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 
2012 và Quyết định số 2990/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013), giao 
Khu Quản lý đường thủy nội địa thực hiện công tác quản lý, khai thác theo 
quy định. 

c) Phân cấp ủy ban nhân dân các quận - huyện trực tiếp quản lý từ phạm 
vi mép bờ cao trở vào đất liền thuộc hành lang bảo vệ an toàn của các tuyến 
sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy trên địa bàn thành phố. 

(Đính kèm Phụ lục 2: Danh mục các tuyến sông, kênh, rạch có 
chức năng giao thông thủy trên địa bàn Thành phố) 

3. Các tuyến kênh, rạch có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối: 

a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tham 
mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
phát triển rừng và sản xuất muối theo chức năng, nhiệm vụ đã được ủy ban 
nhân dân thành phố giao. 

b) Giao Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi 
thành phố trực tiếp quản lý, khai thác các tuyến kênh, rạch trong hệ thống 
công trình thủy lợi và các công trình thủy lợi trên sông, kênh, rạch bao gôm: 
phạm vi tính từ mép bờ cao trở ra mực nước xuống đáy kênh, rạch và phạm 
vi từ mép bờ cao trở vào đất liền thuộc hành lang bảo vệ an toàn bờ kênh, 
rạch và hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. 

c) Phân cấp ủy ban nhân dân các quận - huyện trực tiếp quản lý, khai 
thác các tuyên kênh, rạch phục vụ sản xuât nông nghiệp, nuôi trông thủy sản, 
phát triển rừng và sản xuất muối còn lại (trừ các tuyến kênh, rạch đã giao 
Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố trực tiêp 
quản lý, khai thác) bao gồm: phạm vi tính từ mép bờ cao trở ra mực nước 
xuống đáy kênh, rạch và phạm vi từ mép bờ cao trở vào đất liền thuộc 
hành lang bảo vệ an toàn kênh, rạch. 

(Đính kềm Phụ lục 3: Danh mục các tuyến kênh, rạch có chức năng tưới 
tiêu phục vụ sản xưẩt nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và 
sản xuất muỗi trên địa bàn thành phố) 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 

1. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiến hành các thỏa 
thuận và quyết định về san lấp, xây dựng công trình ừên các sông, kênh, rạch 
có chức năng giao thông thủy, tiêu thoát nước đô thị sau khi có ý kiến của 
đơn vị quản lý trực tiếp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của ngành phụ 
trách, về trình tự, thủ tục thỏa thuận thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

2. Chủ trì xác định và công bố ranh mép bờ cao của các tuyến sông, 
kênh, rạch có chức năng giao thông thủy và tiêu thoát nước đô thị trên 
địa bàn thành phố. 

3. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và quận - huyện liên quan lập 
kế hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới giao thông đường thủy nội địa trên 
địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch và tốc độ phát triển kinh tế -
xã hội của thành phố. 

4. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và phối hợp chặt 
chẽ với ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thanh tra Xây dựng xử lý 
nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai 
phép, không phép trong phạm vi luồng, hành lang bảo vệ luồng và hành lang 
bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch theo thẩm quyền quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm của Sử Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiến hành các thỏa 
thuận và quyết định về san lấp, xây dựng công trình trên các sông, kênh, rạch, 
đâm, hồ có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối phù hợp với quy hoạch của ngành 
phụ tráchệ về trình tự, thủ tục thỏa thuận thực hiện theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

2. Chủ trì xác định phạm vi, công bố và tiến hành cắm mốc hành lang 
chỉ giới an toàn công trình thủy lợi và đê điều trên các sông, kênh, rạch có 
chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phổ. 
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Đỉều 6. Trách nhiệm của Sở Tàỉ nguyên và Môi trường 

1. Trên cơ sở mép bờ cao đã được Sở Giao thông vận tải công bố, giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác định mốc chỉ giới trên bản đồ địa 
chính, từ đó tiến hành cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi hành lang bảo vệ 
an toàn bờ sông, kênh, rạch trên thực địa (ngoại trừ hành lang bảo vệ an toàn 
đê điều trên các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và hành lang bảo vệ an toàn công trình thùy lợi) tổ chức 
bàn giao cho các đơn vị và quận - huyện được giao quản lý, khai thác các 
tuyến sông, kênh, rạch kèm theo Quyết định này. Đối với các tuyến sông do 
Trung ương quản lý, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 
đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải cắm mốc phạm vi hành lang 
bảo vệ an toàn trên bờ sông, kênh, rạch. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị, 
địa phương được giao quản lý trực tiếp tại Quyết định này rà soát, cập nhật 
xây dựng bản đồ các tuyến sông, kênh, rạch làm cơ sở cho việc quản lý, 
khai thác các tuyến sông, kênh, rạch đạt hiệu quả theo phân cấp. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

Chủ trì và phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức triển 
khai công tác công bố hệ thống đồ án quy hoạch, bản đồ quy hoạch xây dựng 
đô thị trong đó có xác định phạm vi hành lang trên bờ sông, kênh, rạch trên 
địa bàn Thành phô làm cơ sở cho cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyên 
quản lý, khai thác các tuyên sông, kênh, rạch đạt hiệu quả theo phân câp. 

Điều 8. Trách nhiệm của sỏ' Xây dựng 

Chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị liên quan đế 
tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm, 
xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang 
bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch theo thẩm quyền quy định. 

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Điều hành Chương trình chống 
ngập nưóc thành phố, Khu Quản lý Đường thủy nội địa, Công ty TNHH 
MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lọi thành phố và Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện được giao trực tiếp quản lý, khai thác các tuyến sông, 
kênh,rạch: 

1. Định kỳ hàng năm: 

a) Các địa phương, đơn vị được giao quản lý phạm vi tính từ mép bờ cao 
trở ra mực nước xuống đáy sông, kênh, rạch: xây dựng kế hoạch, đề xuất đầu 
tư và tổ chức thực hiện việc nạo vét bùn đất bồi lắng, vớt rác, xử lý lục bình, 
cỏ dại và nạo vét bãi cạn, thanh thải chướng ngại vật, khơi thông luông các 
tuyến sông, kênh, rạch, thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, 
kênh, rạch để đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả chức năng nhiệm vụ của 
các tuyến sông, kênh, rạch và các công trình trên sông, kênh, rạch. 
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b) Các địa phương được giao quản lý phạm vi tính từ mép bờ cao trở 
vào đất liền thuộc hành lang bảo vệ an toàn bờ kênh, rạch: xây dựng kê 
hoạch, đề xuât đâu tư xây dựng mới hoặc duy tu, sửa chữa, nâng câp các 
công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn, phát huy hiệu 
quả chức năng nhiệm vụ của hành lang bảo vệ an toàn các tuyên sông, kênh, 
rạch. Đồng thời, tô chức quản lý và bảo vệ các môc phạm vi hành lang bảo vệ 
an toàn bờ sông, kênh, rạch đã được phân giao quản lý. 

c) Các địa phương, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ 
Thủy lợi thành phố được giao quản lý bao gồm cả phạm vi tính từ mép bờ 
cao trở ra mực nước xuống đáy kênh, rạch và phạm vi từ mép bờ cao trở vào 
đất liền thuộc hành lang bảo vệ an toàn bờ kênh, rạch và hành lang bảo vệ 
an toàn công trình thủy lợi: định kỳ hàng năm thực hiện theo nhiệm vụ tại 
điếm a và điếm b Khoản này. 

2. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề nghị 
cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định của 
pháp luật liên quan đến sông, kênh, rạch và các công trình thủy lợi trên sông, 
kênh, rạch theo phân cấp quản lý, khai thác tại Quyết định này. 

3. Định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và thống kê 
đầy đủ các số liệu cơ bản của các tuyến sông, kênh, rạch đã được giao quản 
lý để phục vụ công tác quản lý và duy tu bảo dưỡng; qua đó kịp thời phát 
hiện các tuyên sông, kênh, rạch chưa có trong danh mục phân câp hoặc loại 
khỏi danh sách những tuyến sông, kênh, rạch không còn tồn tại trên thực địa; 
báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp 
trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

4. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Khu 
Quản lý Đường thủy nội địa, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ 
Thủy lợi thành phố được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, khai thác các tuyến 
sông, kênh, rạch tại Quyết định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 
ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Sở, ngành, đơn vị liên quan: 

a) Xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình khai thác các tuyến sông, 
kênh, rạch do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa theo 
chức năng, nhiệm vụ của các tuyến sông, kênh, rạch, trình Sở chuyên ngành 
xem xét, phê duyệt. 

b) Rà soát, cập nhật các số liệu thực tế của các tuyến sông, kênh, rạch 
gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng bản đồ các tuyến sông, 
kênh, rạch làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch 
đạt hiệu quả theo phân cấp. 

Điều 10. Cá nhân, tổ chức có thực hiện các hoạt động liên quan đến bờ 
và lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố như: san lấp mặt bằng, xây 
dựng các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp...; nạo vét bùn đất bồi 
lắng, nạo vét bãi cạn, luồng lạch, thanh thải chướng ngại vật; thu hẹp, mở 
rộng, chỉnh tuyến sông, kênh, rạch phải có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ 
quan quản lý chuyên ngành bằng ván bản trước khi thực hiện. 
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Chương IV 
CHẾ Độ BÁO CÁO VÀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 11. Chế độ báo cáo 
Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm các Sở, ban, ngành và ủy ban 

nhân dân các quận - huyện theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm 
tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp và báo cáo ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét, chỉ đạo. 

Điều 12. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc quản 

lý, khai thác các tưyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chương V 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Điều khoán thi hành 
1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc 
Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn theo chức năng và nhiệm vụ của mình 
có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện 
Quy định này. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đột 
xuất hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật, thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị phải phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn được giao lả cơ quan đâu môi chủ trì, phôi hợp với các ngành, các câp 
có liên quan tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
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